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Kỳ họp thứ 5 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV 
(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị ngày 22/5/2023) 

 

ĐỢT 1 

 

Thứ hai, ngày 22-5-2023 

Sáng: 

* 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và 

những người tham dự hát Quốc ca. 

- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

tham dự kỳ họp. 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những 

tháng đầu năm 2023 (tối đa 40 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những 

tháng đầu năm 2023 (tối đa 20 phút). 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 

trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 

gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tối đa 15 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XV (tối đa 15 phút). 

* Từ 11 giờ 00: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự (Không truyền 

hình, phát thanh trực tiếp). 
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Chiều:  

1. Từ 14 giờ 00: Công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng) 

2. Từ 14 giờ 25: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận (tối đa 10 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội    

Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

(tối đa 10 phút). 

3. Từ 14 giờ 45: Công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng) 

4. Từ 16 giờ 25: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo 

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy 

quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư 

bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Việt Nam (tối đa 10 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (tối đa 10 phút). 

5. Từ 16 giờ 45: Công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng). 

Thứ ba, ngày 23-5-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022 (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo 

thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (tối đa 

15 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của 

Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 2023 (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. 
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Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giao danh mục và mức 

vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc 

gia (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo 

thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung 

ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia (tối đa 20 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân 

sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Luật Giá (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Giá (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ tư, ngày 24-5-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

(tối đa 15 phút). 

- Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo kiểm toán 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo 

thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (tối đa 15 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân 

sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Luật Đấu thầu (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 
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Chiều:  

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế 

giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 

(tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo 

thẩm tra về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 

2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (tối đa 15 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc quyết định chủ trương 

đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 

tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (tức Dự án đường 

liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay -

Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, 

huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội    

Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu 

tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh 

Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (tức Dự án đường liên 

vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay -Tà Gụ 

kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện 

Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) (tối đa 15 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 

An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Phòng thủ dân sự. 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ năm, ngày 25-5-2023  

Sáng:  

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu 

năm 2023. 

+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 
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+ Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

+ Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 

27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng 

và Ninh Thuận. 

+ Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. 

+ Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022. 

+ Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (tối 

đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội    

Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước 

(sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của 

Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 26-5-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc 

hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ 

Chí Minh (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo 

thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (tối đa 20 phút). 
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- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm 

rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ bảy, ngày 27-5-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Công an nhân dân (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Công an nhân dân (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (tối đa 20 phút). 
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- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường 

trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội 

năm 2024 (tối đa 15 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội 

năm 2024. 

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. 

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Chủ nhật, ngày 28-5-2023 

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 29-5-2023 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của 

Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh 

trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y 

tế dự phòng (tối đa 40 phút). 

- Xem videoclip về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn 

lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

Thứ ba, ngày 30-5-2023  

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

* Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00: 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (tối 

đa 20 phút). 
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- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

* Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30: 

- Thảo luận ở hội trường về: 

+ Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 

27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng 

và Ninh Thuận. 

+ Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, 

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều:   

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại           

biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Soạn thảo 

Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy 

phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

 - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày 

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu 

tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu 

hoặc phê chuẩn (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm 

đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc 

phê chuẩn (sửa đổi). 

+ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thứ tư, ngày 31-5-2023  

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng 

đầu năm 2023. 

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 
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Thứ năm, ngày 01-6-2023  

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 

những tháng đầu năm 2023. 

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Thảo luận ở hội trường về: 

+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

+ Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022. 

+ Việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 02-6-2023  

Sáng:  

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. 

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy 

quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn 

thông (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội     

Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa 

đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Công an nhân dân. 

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 
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Chiều:  

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) (tối đa 15 

phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) (tối 

đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ bảy, ngày 03-6-2023 

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. 

Chủ nhật, ngày 04-6-2023 

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 05-6-2023  

Sáng: 

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy 

quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ 

chức tín dụng (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 

15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày 

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). 

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

+ Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Thứ ba, ngày 06-6-2023  

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 
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Thứ tư, ngày 07-6-2023 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Thứ năm, ngày 08-6-2023 

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội 

năm 2024. 

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 09-6-2023 

Sáng: 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 

(tối đa 25 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 25 phút). 

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Chiều: 

* Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: 

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, 

bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 

* Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00:  

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự. 
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Thứ bảy, ngày 10-6-2023 

Sáng:  

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). 

+ Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

 

 

 (Từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2023, Quốc hội nghỉ  

để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan  

có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết) 
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ĐỢT 2 

(Thực hiện khi Quốc hội quyết định bổ sung dự án Luật Lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình 

Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5) 

 

Thứ hai, ngày 19-6-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc 

hội nêu. 

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2021. 

- Biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động 

sản (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

Thứ ba, ngày 20-6-2023 

Sáng:  

- Biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa 

- kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận. 

- Biểu quyết thông qua Luật Phòng thủ dân sự. 

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở. 
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Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề 

đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ tư, ngày 21-6-2023 

Cả ngày: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề 

đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ năm, ngày 22-6-2023 

Sáng: 

- Biểu quyết thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho 

các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viễn Thông (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên 

đề của Quốc hội năm 2024. 

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an 

nhân dân. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 23-6-2023 

Sáng: 

- Biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 
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- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc 

hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu 

hoặc phê chuẩn (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc 

hội nêu. 

Thứ bảy, ngày 24-6-2023  

Sáng:  

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở. 

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều:  

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. 

* Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy 

động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế 

dự phòng”. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong 

đó quy định về: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước 

Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện 

chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ 

cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam). 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. 

- Quốc hội làm lễ chào cờ. 
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Chủ nhật, ngày 25-6-2023 

Dự phòng./. 

 

  

Thời gian làm việc: 

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. 

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

 

Ghi chú:  Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 bằng hình thức 

biểu quyết điện tử. 


